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 Bài làm của học sinh là sơ sở giáo viên bộ môn đánh giá điểm chuyên cần để đánh giá điểm hệ số 1 và điểm hệ số 2 trong học kì 2.
 Học sinh làm bài ra giấy và nộp lại cho giáo viên vào buổi học đầu tiên sau khi đi học lại
 Học sinh hoàn thành bài này vào cuối tuần để đầu tuần giáo viên tiếp tục gửi bài ôn tập tiếp theo.

PHẦN I: ÔN LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC bằng việc trả lời các câu trác nghiệm sau trong phần kiến thức Lịch sử Việt Nam 1930 - 1945:
Câu 1: Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 - 1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Mâu thuẫn giữa tư sản với chính quyền thực dân Pháp.
B. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân	 với 	địa chủ phong kiến.
D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
Câu 2: Cuộc đấu tranh nhân ngày 1 - 5 - 1930 trong phong trào cách mạng 1930-1931 có ý nghĩa như thế nào?
A. Lật đổ được chính quyền thực dân ở một số nơi.
B. Lẩn đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao	 động và 	thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
C. Lần đẩu tiên công nhân và nông dân đoàn kết liên minh với nhau.
D. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân.
Câu 3: Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng1930-1931 là
A. lật đổ chính quyền thực dân Pháp.
B. lật đổ chế độ phong kiến.
C. đòi tăng lương, giảm giờ làm.
D. tham gia bộ máy chính quyền ở cơ sở làng, xã.
Câu 4: Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại những bài học kinh nghiệm gì?
A. Bài học về vận động quần chúng đấu tranh	chính trịvới đấu tranh vũ trang.
B. Bài học về xây dựng lực lượng chính trị và	đấu	tranh	chính trị.
C. Bài học về đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa giành chính quyền.
D. Bài học về công tác tư tuởng, xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất về tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
Câu 5: Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là
A. đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.
B. đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày. 
C. đánh đuổi đế quốc Pháp và bọn tay sai giành độc lập dân tộc.
D. thực hiện đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.
Câu 6: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?
A. Pháp trút hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào Việt Nam.
B. Pháp thi hành chính sách khủng bố dã man sau khởi nghĩa Yên Bái.
C. Nhân dân đòi tự do, cơm áo, hòa bình.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối chính trị đúng đắn.
Câu 7: Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh trong cả nước năm 1930 là gì?
A. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.
B. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.
C. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.
D. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.
Câu 8: Điền tiếp từ còn thiếu trong đoạn thơ sau:
“ Kìa …. Đứng đầu dậy trước
Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên
Nam Đàn, Nghi Lộc,….
Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi”
A. Bến Thủy, Hưng Nguyên.
B. Yên Dũng, Hưng Nguyên.
C. Bến Thủy, Hưng Yên.
D. Yên Thành, Hưng nguyên.
Câu 9: Vì sao nói Nghệ - Tĩnh là trung tâm của phong trào cách mạng 1930 – 1931?
A. Vì phong trào công – nông ở Nghệ - Tĩnh diễn ra đồng đều, tính chất quyết liệt, một số nới đã xuất hiện hình thái sơ khai của chính quyền cách mạng.
B. Vì phong trào đấu tranh có vũ trang của nông dân và diễn ra rộng khắp.
C. Vì phong trào có tính quyết liệt cao khiến cho chính quyền thuộc địa hốt hoảng.
D. Vì phong trào sử dụng nhiều hình thức đấu tranh phong phú.
Câu 10: Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (7 - 1935) đề ra chủ trương thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi ở các nước nhằm mục đích gì?
A.Chống phát xít, chống chiến tranh thế giới, bảo vệ hoà bình.
B. Chống đế quốc thực đân.
C. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế gịớỉ.
D. Giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa.
Câu 11: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936 (Thượng Hải) đã chủ trương thành lập mặt trận nào?
A. Mặt trận Phản đế Oông Dương.
B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 
C. Mặt trận Dận tộc phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
Câu 12: Qua phong trào dân chủ 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Duơng đã tích luỹ được những bài học kinh nghiệm nào?
A. Bài học về vận động quan chúng đấu tranh chính trị.
B. Bài học về xây dựng lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang 
C. Bài học về công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.
D. Bài học trong xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai hợp pháp.
Câu 13: Hình thức đấu tranh được Đảng ta sử dụng trong giai đoạn 1936 - 1939 là gì
A. Đấu tranh vũ trang lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến.
B. Đấu tranh hoà bình, hợp pháp, công khai, nửa công khai.
C. Đấu tranh chính trị kết hợp với khỏi nghĩa vũ trang giành chính quyền,
D. Đấu tranh chính trị, thỏa hiệp nhượng bộ với thực dân Pháp.
Câu 14: Phong trào 1936 - 1939 được coi là cuộc vận động dân chủ rộng rãi là vì
A.phong trào đấu tranh diễn ra với quy mô lớn trên phạm vi cả nước, sôi nổi nhất ở thành thị với mực tiêu đòi những quyền tự do, dân sinh, dân chủ.
B. phong trào thu hút đông đảo Ịực lượng tham gia bao gồm công nhân, nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, công chức, tiểu tư sản trí thức
C. hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp, phong phú, đa dạng, sáng tạo diễn ra ở cả nông thôn, nhất là ở thành thị.
D. nhiều cuộc đấu tranh liên tục diễn ra như đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ, đấu tranh nghị trường và trên lĩnh vực báo chí.
Câu 15: So với phong trào 1930 – 1931, phong trào cách mạng 1936 – 1939 có điểm gì khác biệt?
A. Lực lượng tham gia phong trào 1936 – 1939 là công nhân, nông dân, binh lính.
B. Lực lượng tham gia phong trào 1936 – 1939 là công nhân, tiểu tư sản.
C. Lực lượng tham gia phong trào 1936 – 1939 là công nhân, nông dân, học sinh ở các đô thị.
D. Lực lượng tham gia phong trào 1936 – 1939 là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, tiểu tư sản, trí thức,…
Câu 16: Hội nghị lần 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đống Đương là
A.Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
B. Đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do - dân chủ - hòa bình.
C. Đánh để đế quốc và tay sai giải phóng Việt Nạm, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
D. Chống bọn phản động Pháp tại thuộc địa, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.
Câu 17: Hội nghị Trung ương lần 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong giai đoạn hiện tại là
A. Xây dựng lực lượng vũ trang.
B. Xây dựng căn cứ địa.
C. Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang.
D. Xây dựng liên mịnh công nông.
Câu 18: "Liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn". Đó là nội dung của 
A.Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh.
B. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.
C. Lời kêu gọi loàn quôp kháng chiến.
D. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
Câu 19: Ý nào saụ đây không phải là nhận định của chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" về tình hình Việt Nam vào tháng 3/1945 ?
Ạ. Cuộc đảo chính của Nhật đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc.
B. Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồị.
C. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.
D. Pháp là kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.
Câu 20: Sự kiện nào chứng tỏ chế độ phong kiến Việt Nam đã sụp đổ?
A.Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
B. Phủ Khâm sai Bắc Bộ bị lực lượng cách mạng chiếm giữ. 
C. Phủ Toàn quyền thuộc về tay nhân dân.
D. Triều đình Huế thuộc về tay nhân dân..
Câu 21: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Truyền thống yêu nước và đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam.
B. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
C. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc.
D. Quá trình chuẩn bị lâu dài và gian khổ.
Câu 22: Chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: “Toàn thể …. Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững ….. ấy” (Tuyên ngôn độc lập)
A. nhân dân, nền độc lập.
B. quốc dân, quyền tự do và độc lập ấy.
C. dân tộc, nền độc lập.
D. dân tộc, quyền tự do, độc lập.
Câu 23: Cho các sự kiện: 
1. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện; 
2. Quân Nhật vượt biên giới Việt - Trung, tiến vào miền Bắc Việt Nam; 
3. Nhật đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.
A.2,3,1.
B.1,2,3.
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D. 1,3,2.
Câu 24: Để chuẩn bị cho thắng lợi của	 phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945), Đảng ta đã liên tiếp tổ chức ba Hội nghị Trungương: tháng 11 - 1939; tháng 11 - 1940 ; lần thứ 8 tháng 5-1941. Điểm kế thừ và phát triển của Hội nghị lần thứ 8 so với các hội nghị trước là gì?
A. Đề cao nhiệm vụ giải phóng các dân tộc Đông Dương, chống đế quốc và phong kiến tay sai, làm cho Dông Dương hoàn toàn độc lập và chủ trương thành lập Mặt trận Dân cho Đông Dương.
B. Xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giải phóng Đông Dương,làm cho các dân tộc Đông Dương hoàn toàn độc lập và chủ trương thành lập Mặt trận Phản đế Đông Dương.
C. Đề ra chủ trương đánh đổ đế quốc Pháp - Nhật, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập và chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề này ở từng dân tộc tiến tới giải phóng hoàn toàn các dân tộc Đông Dương và thành lập Mặt trận Việt Minh.
PHẦN 2: DỰA VÀO PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN NĂM 1960, hoàn thành câu hỏi tự luận sau:
Câu 1: Cho biết đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng ở nước ta từ năm 1954 đến năm 1975 là gì? Vì sao?
Câu 2: Vì sao phong trào Đồng Khởi năm 1960 là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng miền Nam.

---------------- CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI TẬP --------------
